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NGHỊ QUYẾT

Về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010

trên địa bàn thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BIÊN HÒA

KHÓA IX - KỲ HỌP LẦN THỨ  18

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;
Xét hồ sơ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010, kế hoạch sử dụng đất 2006 - 2010 (giai đoạn 2009 - 2010) tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 56/2009/NQ-CP ngày 27/11/2009; quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010, kế hoạch sử dụng đất chi tiết 2006 - 2010 của các xã An Hòa, Long Hưng, Phước Tân, Tam Phước;
Xét Tờ trình số 1793/TTr-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2010 của UBND thành phố Biên Hòa về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 trên địa bàn thành phố Biên Hòa; nội dung báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố và ý kiến thảo luận của các Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí với Tờ trình số 1793/TTr-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2010 của UBND thành phố Biên Hòa về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 trên địa bàn thành phố Biên Hòa với các nội dung sau:
1. Hồ sơ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 của thành phố Biên Hòa được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 6062/QĐ-UBND ngày 31/12/2005;

2. Hồ sơ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010, kế hoạch sử dụng đất chi tiết 2006 - 2010 của xã An Hòa được UBND huyện Long Thành xét duyệt tại Quyết định số 3070/QĐ-UBND ngày 15/9/2009;

3. Hồ sơ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010, kế hoạch sử dụng đất chi tiết 2006 - 2010 của xã Tam Phước được UBND huyện Long Thành xét duyệt tại Quyết định số 4513/QĐ-UBND ngày 13/10/2009;

4. Hồ sơ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010, kế hoạch sử dụng đất chi tiết 2006 - 2010 của xã Phước Tân được UBND huyện Long Thành xét duyệt tại Quyết định số 4514/QĐ-UBND ngày 13/10/2009;

5. Hồ sơ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010, kế hoạch sử dụng đất chi tiết 2006 - 2010 của xã Long Hưng được HĐND huyện Long Thành khóa IX thông qua tại Nghị quyết số 08/2009/NQ-HĐND ngày 24/7/2009 (hồ sơ đang trình UBND tỉnh xét duyệt);
6. Các hồ sơ, dự án được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, chấp thuận điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng; quy hoạch sử dụng đất (xác định theo Văn bản số 1729/TNMT-QHKH ngày 09/6/2010 của Sở Tài nguyên và Môi trường);
7. Kết quả rà soát tình hình thực hiện quy hoạch sử dụng đất 04 xã: An Hòa, Long Hưng, Phước Tân, Tam Phước đến ngày 31/3/2010 (thời điểm bàn giao 04 xã nêu trên về cho thành phố Biên Hòa quản lý).

I. Nội dung chủ yếu của điều chỉnh quy hoạch đến năm 2010:
1. Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thành phố Biên Hòa

Việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thành phố Biên Hòa được tiến hành với 03 nội dung cơ bản: 

- Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất của thành phố đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 6062/QĐ-UBND ngày 31/12/2005 cho phù hợp với điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010, kế hoạch sử dụng đất 2009 - 2010 tỉnh Đồng Nai được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 56/2009/NQ-CP ngày 27/11/2009.

- Điều chỉnh quy hoạch theo Nghị quyết số 05/NQ-CP ngày 05/02/2010 của Chính phủ: Sáp nhập các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất của 04 xã: An Hòa, Long Hưng, Phước Tân, Tam Phước vào cơ cấu sử dụng đất của thành phố.

- Cập nhật, điều chỉnh các công trình, dự án phát sinh: Có 45 công trình, dự án chưa phù hợp với quy hoạch sử dụng đất nhưng cần thiết phải được bổ sung vào quy hoạch để phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố (biểu phụ lục số 08 kèm theo báo cáo của dự án). Trong đó, có 06 công trình đã được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt việc điều chỉnh quy hoạch tại Quyết định số 1461/QĐ-UBND ngày 09/6/2010, gồm: Cầu Hóa An mới; cầu bộ vượt sông Cái; cầu Đồng Nai mới và tuyến 02 đầu cầu; Khu công nghiệp Amata mở rộng; Trại tạm giữ của Công an thành phố và đường vào trại tạm giữ. 

2. Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất 04 xã: An Hòa, Long Hưng, Phước Tân, Tam Phước

Có 02 nội dung cơ bản:
- Điều chỉnh hồ sơ quy hoạch sử dụng đất của các xã đã được UBND huyện Long Thành phê duyệt cho phù hợp với phạm vi hành chính mới của thành phố Biên Hòa;

- Rà soát tình hình thực hiện quy hoạch sử dụng đất của các xã để xác định diện tích chuyển mục đích sử dụng đất, diện tích đất phải thu hồi đất sẽ tiếp tục thực hiện trong thời gian còn lại của kỳ quy hoạch.

II. Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thành phố Biên Hòa

1. Phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất 

ĐVT: Ha

	Chỉ tiêu
	Quy hoạch 

được duyệt
	Quy hoạch 

điều chỉnh
	Tăng (+);

giảm (-)

	Tổng diện tích tự nhiên
	15.508,57
	26.407,85
	10.899,27

	I. Đất nông nghiệp
	2.782,84
	6.505,97
	3.723,13

	1. Ðất sản xuất nông nghiệp
	2.005,76
	4.974,00
	2.968,23

	2. Ðất lâm nghiệp
	601,88
	1.149,63
	547,74

	3. Ðất nuôi trồng thủy sản
	175,20
	261,63
	86,44

	4. Đất nông nghiệp khác
	 
	120,71
	120,71

	II. Đất phi nông nghiệp
	12.722,04
	19.897,85
	7.175,80

	1. Ðất ở
	2.943,59
	5.524,98
	2.581,40

	2. Ðất chuyên dùng
	8.379,71
	12.169,05
	3.789,34

	3. Ðất tôn giáo, tín ngưỡng
	111,19
	201,50
	90,30

	4. Ðất nghĩa trang, nghĩa địa
	180,87
	224,98
	44,11

	5. Ðất sông suối và mặt nước chuyên dùng
	1.103,48
	1.772,91
	669,43

	6. Ðất phi nông nghiệp khác
	3,21
	4,42
	1,21

	III. Đất chưa sử dụng
	3,69
	4,03
	0,34


Tổng diện tích tự nhiên của thành phố Biên Hòa sau khi điều chỉnh quy hoạch là 26.407,85 ha, tăng 10.899,27 ha so với tổng diện tích tự nhiên của thành phố trước khi điều chỉnh địa giới hành chính. Trong đó: Tăng từ xã An Hòa 886,03 ha; tăng từ xã Long Hưng 1.124,23 ha; tăng từ xã Phước Tân 4.416,05 ha và tăng từ xã Tam Phước 4.472,96 ha. 

1.1. Đất nông nghiệp: Diện tích 6.505,97 ha, tăng 3.723,13 ha so với quy hoạch được duyệt. Trong đó, tăng 195,79 ha khi điều chỉnh theo quy hoạch của tỉnh; tăng 3.559,87 ha khi sáp nhập 04 xã và giảm 32,53 ha do cập nhật, điều chỉnh các dự án.

 a) Đất sản xuất nông nghiệp: Diện tích 4.974 ha, tăng 2.968,23 ha (tăng 362,97 ha do điều chỉnh theo quy hoạch tỉnh; tăng 2.605,38 ha khi sáp nhập 04 xã và giảm 0,12 ha do cập nhật, điều chỉnh các dự án).

b) Đất lâm nghiệp: Diện tích 1.149,63 ha, tăng 547,74 ha so với quy hoạch của thành phố đã được duyệt (giảm 206,54 ha do điều chỉnh theo quy hoạch tỉnh; tăng 786,69 ha do sáp nhập 04 xã và giảm 32,41 ha do cập nhật, điều chỉnh các dự án). 

c) Đất nuôi trồng thủy sản: Điều chỉnh tăng 86,44 ha, diện tích quy hoạch sau khi điều chỉnh là 261,63 ha (tăng 39,36 ha do điều chỉnh theo quy hoạch tỉnh; tăng 47,08 ha do sáp nhập 04 xã từ huyện Long Thành).

d) Đất nông nghiệp khác: Diện tích 120,71 ha thuộc các xã: An Hòa 1,18 ha, Phước Tân 67,79 ha, Tam Phước 51,74 ha.

1.2. Đất phi nông nghiệp: Diện tích 19.897,85 ha, tăng 7.175,80 ha so với diện tích trước khi điều chỉnh quy hoạch. Cụ thể:

a) Đất ở: Diện tích 5.524,98 ha, tăng 2.581,40 ha; trong đó: Giảm 47,77 ha do điều chỉnh theo quy hoạch tỉnh; tăng từ xã An Hòa 108,88 ha; từ xã Long Hưng 311,46 ha, từ xã Phước Tân 725,27 ha, từ xã Tam Phước 1.444,67 ha và tăng 38,88 ha từ việc cập nhật các dự án.

b) Đất chuyên dùng: Diện tích là 12.169,05 ha, tăng 3.789,34 ha so với quy hoạch trước khi điều chỉnh; diện tích đất chuyên dùng diễn biến như sau: Giảm 205,72 ha do điều chỉnh theo quy hoạch tỉnh; tăng 3.972,54 ha do sáp nhập 04 xã; tăng 22,52 ha do cập nhật các dự án.

c) Đất tôn giáo, tín ngưỡng: Điều chỉnh tăng 90,30 ha, chủ yếu do sáp nhập từ 04 xã. Diện tích đất tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn thành phố quy hoạch đến năm 2010 là 201,50 ha.

d) Đất nghĩa trang, nghĩa địa: Diện tích 224,98 ha, tăng 44,11 ha so với quy hoạch được duyệt. Trong đó: Tăng 14,83 ha khi điều chỉnh theo quy hoạch của tỉnh; tăng 29,58 ha khi sáp nhập 04 xã: An Hòa, Long Hưng, Phước Tân và Tam Phước. 

e) Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng: Diện tích 1.772,91 ha, tăng 669,43 ha so với quy hoạch đã được duyệt. Diện tích tăng chủ yếu do sáp nhập từ 04 xã.

f) Đất phi nông nghiệp khác: Diện tích quy hoạch là 4,42 ha, tăng 1,21 ha so với quy hoạch được duyệt. 

1.3. Đất chưa sử dụng: Giữ nguyên diện tích đã quy hoạch là 4,03 ha, đây là diện tích manh mún ven các suối, đường giao thông, sẽ được quy hoạch sử dụng cho kỳ quy hoạch 2011 - 2020.

2. Điều chỉnh diện tích chuyển mục đích sử dụng đất 

- Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp là 3.060,20 ha, điều chỉnh tăng 2.239,83 ha so với quy hoạch được duyệt. Trong đó: Điều chỉnh giảm 299,67 ha theo quy hoạch của tỉnh; tăng 2.506,97 ha do sáp nhập 04 xã và tăng 32,53 ha do cập nhật các dự án quy hoạch phát sinh.

- Trong nội bộ đất nông nghiệp thì sẽ có 27,30 ha đất rừng sản xuất chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp thuộc địa bàn xã Tam Phước.

- Đất phi nông nghiệp không thu tiền sử dụng đất chuyển sang đất phi nông nghiệp có thu tiền sử dụng đất không phải đất ở có diện tích 75,33 ha, tăng 60,91 ha so với quy hoạch được duyệt của thành phố.

- Đất phi nông nghiệp không phải đất ở chuyển sang đất ở là 759,22 ha, điều chỉnh tăng 649,08 ha so với quy hoạch đã được duyệt.

                                                                                                                       ĐVT: Ha

	Chỉ tiêu
	Theo QĐ số 6062/QĐ-UBND
	Theo NQ số 56/2009/NQ-CP
	Bổ sung thêm 04 xã
	Cập nhật các dự án
	Tổng diện tích điều chỉnh theo ĐGHC mới

	1. Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp
	820,37 
	         520,70 
	2.506,97 
	32,53 
	3.060,20 

	2. Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp
	101,25 
	- 
	27,30 
	- 
	27,30 

	3. Đất phi nông nghiệp không thu tiền sử dụng đất chuyển sang đất phi nông nghiệp có thu tiền sử dụng đất không phải đất ở 
	14,42 
	1,36 
	23,46 
	50,51 
	75,33 

	4. Đất phi nông nghiệp không phải đất ở chuyển sang đất ở
	110,14 
	67,98 
	639,63 
	51,61 
	759,22 


3. Điều chỉnh diện tích các loại đất phải thu hồi

	Loại đất phải thu hồi
	Theo QĐ số 6062/QĐ-UBND
	Theo NQ số 56/2009/NQ-CP
	Bổ sung thêm 
04 xã
	Cập nhật các dự án
	Tổng diện tích điều chỉnh theo ĐGHC mới

	Tổng diện tích phải thu hồi
	1.449,64
	819,65
	2.913,03
	171,91
	3.904,59

	I. Đất nông nghiệp
	815,36 
	494,60 
	2.240,57
	32,53
	2.767,70 

	1. Đất sản xuất nông nghiệp
	682,81 
	232,18 
	1.868,26
	0,12
	2.100,56 

	2. Ðất lâm nghiệp
	65,06 
	234,80 
	300,81
	32,41
	568,02 

	3. Đất nuôi trồng thủy sản
	67,49 
	27,62 
	57,30
	- 
	84,92 

	4. Đất nông nghiệp khác
	-   
	-   
	14,19
	- 
	14,19 

	II. Đất phi nông nghiệp
	634,28 
	325,05 
	672,46
	139,38
	1.136,89 

	1. Đất ở
	401,61 
	186,62 
	91,23
	10,34
	288,19 

	2. Đất chuyên dùng
	167,41 
	125,80 
	409,92
	100,17
	635,90 

	3. Đất tôn giáo, tín ngưỡng
	1,78 
	0,05 
	1,30
	 
	1,35 

	4. Đất nghĩa trang, nghĩa địa
	24,50 
	9,26 
	1,47
	0,30
	11,03 

	5. Đất sông suối và MNCD
	38,98 
	3,32 
	168,53
	28,57
	200,42 


Tổng diện tích các loại đất phải thu hồi là 3.904,59 ha, tăng 2.454,95 ha so với quy hoạch được duyệt, trong đó:

- Đất nông nghiệp: Thu hồi 2.767,70 ha, tăng 1.952,34 ha. Diện tích thu hồi bao gồm: Đất sản xuất nông nghiệp 2.100,56 ha; đất lâm nghiệp 568,02 ha; đất nuôi trồng thủy sản 84,92 ha và đất nông nghiệp khác 14,19 ha.

- Đất phi nông nghiệp: Tổng diện tích thu hồi là 1.136,89 ha (tăng 502,62 ha so với quy hoạch đã được duyệt), bao gồm: Đất ở 288,19 ha; đất chuyên dùng 635,90 ha; đất tôn giáo 1,35 ha; đất nghĩa địa 11,03 ha; đất sông suối và mặt nước chuyên dùng 200,42 ha.

4. Điều chỉnh phương án khai thác đất chưa sử dụng  

	Mục đích sử dụng
	Theo QĐ số 6062/QĐ-UBND
	Theo NQ số 56/2009/NQ-CP
	Bổ sung thêm 
04 xã
	Cập nhật các dự án
	Tổng diện tích điều chỉnh theo ĐGHC mới

	I. Đất nông nghiệp
	-
	-
	-
	-
	

	II. Đất phi nông nghiệp
	2,53 
	2,19 
	78,58 
	-
	80,77 

	1. Đất ở
	0,22 
	-   
	24,85 
	-
	24,85 

	2. Đất chuyên dùng
	2,31 
	2,19 
	53,73 
	-
	55,92 

	a) Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp
	1,58 
	1,58 
	0,85 
	-
	2,43 

	b) Đất có mục đích công cộng
	0,73 
	0,61 
	52,88 
	-
	53,49


Tổng diện tích đất chưa sử dụng sẽ khai thác đưa vào sử dụng cho các mục đích theo địa giới hành chính mới của thành phố Biên Hòa là 80,77 ha, điều chỉnh tăng 78,24 ha. Đất chưa sử dụng sẽ được khai thác cho mục đích đất ở 24,85 ha; cho mục đích sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp 2,43 ha; cho mục đích công cộng 53,49 ha.

III. Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất xã Long Hưng
1. Phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất 

	Chỉ tiêu
	Năm 2008 (ha)
	Quy hoạch điều chỉnh đến năm 2010 (ha)
	Tăng (+), 
giảm (-)   
(ha)

	Tổng diện tích tự nhiên
	1.124,23
	1.124,23
	- 

	I. Đất nông nghiệp
	321,30
	 
	-321,30

	1. Đất sản xuất nông nghiệp
	271,35
	 
	-271,35

	2. Đất nuôi trồng thủy sản
	49,94
	 
	-49,94

	II. Đất phi nông nghiệp
	754,72
	1.124,23
	369,50 

	1. Đất ở
	33,27
	311,46
	278,19

	2. Đất chuyên dùng
	414,56
	516,84
	102,29

	3. Đất tôn giáo, tín ngưỡng
	1,78
	0,70
	-1,08

	4. Đất nghĩa trang, nghĩa địa
	1,32
	 
	-1,32

	5. Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng
	303,79
	295,22
	-8,57

	III. Đất chưa sử dụng
	48,21
	 
	-48,21 


2. Chỉ tiêu chuyển mục đích sử dụng đất 
	Chỉ tiêu
	Tổng diện tích (ha)
	Đã thực hiện đến 31/3/2010 (ha)
	Tiếp tục 
thực hiện 
(ha)

	1. Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp
	321,30 
	145,62 
	175,68 

	a) Đất sản xuất nông nghiệp
	271,35 
	122,99 
	148,37 

	b) Đất nuôi trồng thủy sản
	49,94 
	22,64 
	27,31 

	2. Đất phi nông nghiệp không phải đất ở chuyển sang đất ở
	82,41 
	82,41 
	-

	a) Đất chuyên dùng
	79,58 
	79,58 
	-

	b) Đất tôn giáo, tín ngưỡng
	0,33 
	0,33 
	-

	c) Đất sông suối và mặt nước CD 
	2,50 
	2,50 
	-


3. Chỉ tiêu thu hồi đất
	Loại đất phải thu hồi
	Tổng diện tích (ha)
	Đã thực hiện đến 31/3/2010 (ha)
	Tiếp tục 
thực hiện (ha)

	I. Đất nông nghiệp
	321,30 
	145,62 
	175,68 

	1. Đất sản xuất nông nghiệp
	271,35 
	122,99 
	148,37 

	2. Đất nuôi trồng thủy sản
	49,94 
	22,64 
	27,31 

	II. Đất phi nông nghiệp
	123,20 
	105,01 
	18,19 

	1. Đất ở
	33,27 
	15,08 
	18,19 

	2. Đất chuyên dùng
	8,57 
	8,57 
	-

	3. Đất tôn giáo, tín ngưỡng
	1,08 
	1,08 
	-

	4. Đất nghĩa trang, nghĩa địa
	1,32 
	1,32 
	-

	5. Đất sông suối và mặt nước CD
	78,95 
	78,95 
	-


4. Chỉ tiêu khai thác đất chưa sử dụng 

	Mục đích sử dụng 
	Tổng diện tích (ha)
	Đã thực hiện đến 31/3/2010 (ha)
	Tiếp tục 
thực hiện (ha)

	I. Đất nông nghiệp
	-   
	-   
	-   

	II. Đất phi nông nghiệp
	48,21 
	48,21 
	-   

	1. Đất ở
	- 
	- 
	-   

	2. Đất chuyên dùng
	48,21
	48,21 
	-   

	a) Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp
	-   
	-   
	-   

	b) Đất quốc phòng, an ninh
	-   
	-   
	-   

	c) Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp
	-   
	-   
	-   

	d) Đất có mục đích công cộng
	48,21
	48,21
	-   


IV. Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất xã An Hòa

1. Phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất 

	Chỉ tiêu
	Năm 2007 (ha)
	Quy hoạch đến năm 2010 
(ha)
	Tăng (+), giảm (-)   
(ha)

	Tổng diện tích tự nhiên
	886,03 
	 886,03 
	-   

	I. Đất nông nghiệp
	322,27 
	267,62 
	-54,65

	1. Đất sản xuất nông nghiệp
	305,35 
	256,56 
	-48,79

	2. Đất lâm nghiệp
	            -   
	            -   
	             -   

	3. Đất nuôi trồng thủy sản
	15,73 
	9,87 
	-5,86

	4. Đất nông nghiệp khác
	1,18 
	1,18 
	 

	II. Đất phi nông nghiệp
	563,77 
	618,42 
	54,65

	1. Đất ở
	70,21 
	108,88 
	38,67

	2. Đất chuyên dùng
	416,77 
	432,82 
	16,05

	3. Đất tôn giáo, tín ngưỡng
	1,75 
	1,68 
	-0,07

	4. Đất nghĩa trang, nghĩa địa
	5,45 
	5,45 
	 

	5. Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng
	69,60 
	69,60 
	             -   

	III. Đất chưa sử dụng
	            -   
	            -   
	             -   


2. Chỉ tiêu chuyển mục đích sử dụng đất 

	Chỉ tiêu
	Tổng diện tích (ha)
	Đã thực hiện đến 31/3/2010 (ha)
	Tiếp tục 
thực hiện (ha)

	1. Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp
	54,65 
	19,00 
	35,65 

	a) Đất sản xuất nông nghiệp
	48,79 
	19,00 
	29,79 

	b) Đất nuôi trồng thủy sản
	5,86 
	-   
	5,86 


3. Chỉ tiêu thu hồi đất

	Loại đất phải thu hồi
	Tổng diện tích (ha)
	Đã thực hiện đến 31/3/2010 (ha)
	Tiếp tục thực hiện (ha)

	I. Đất nông nghiệp
	34,66 
	2,83 
	31,83 

	1. Đất sản xuất nông nghiệp
	28,80 
	2,83 
	25,97 

	2. Đất lâm nghiệp
	-   
	-   
	-   

	3. Đất nuôi trồng thủy sản
	5,86 
	-   
	5,86 

	4. Đất nông nghiệp khác
	-   
	-   
	-   

	II. Đất phi nông nghiệp
	9,13 
	0,05 
	9,08 

	1. Đất ở
	4,54 
	-   
	4,54 

	2. Đất chuyên dùng
	4,52 
	-   
	4,52 

	3. Đất tôn giáo, tín ngưỡng
	0,07 
	0,05 
	0,02 


V. Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất xã Phước Tân

1. Phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất 

	Chỉ tiêu
	Năm 2007 (ha)
	Quy hoạch đến năm 2010 (ha)
	Tăng (+), giảm (-)   
(ha)

	Tổng diện tích tự nhiên
	4.416,05 
	4.416,05 
	    -   

	I. Đất nông nghiệp
	2.955,20 
	2.141,02 
	-814,18 

	1. Đất sản xuất nông nghiệp
	2.145,47 
	1.625,77 
	-519,70 

	2. Đất lâm nghiệp
	696,69 
	433,05 
	-263,64 

	3. Đất nuôi trồng thủy sản
	14,41 
	14,41 
	    -   

	4. Đất nông nghiệp khác
	98,63
	67,79
	-30,84

	II. Đất phi nông nghiệp
	1.460,85 
	2.275,03 
	814,18 

	1. Đất ở
	200,02
	725,27
	525,25

	2. Đất chuyên dùng
	945,76 
	1.238,87 
	293,11 

	3. Đất tôn giáo, tín ngưỡng
	62,51 
	62,30 
	-0,21 

	4. Đất nghĩa trang, nghĩa địa
	8,74 
	11,74 
	3,00 

	5. Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng
	243,82 
	236,85 
	-6,97 

	III. Đất chưa sử dụng
	
	
	


2. Chỉ tiêu chuyển mục đích sử dụng đất 

	Chỉ tiêu
	Tổng diện tích (ha)
	Đã thực hiện đến 31/3/2010 (ha)
	Tiếp tục thực hiện (ha)

	1. Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp 
	814,18 
	143,91 
	670,27 

	a) Đất sản xuất nông nghiệp
	519,70 
	108,98 
	410,72 

	b) Đất lâm nghiệp
	263,64 
	4,09 
	259,55 

	c) Đất nuôi trồng thủy sản
	-   
	-   
	-   

	d) Đất nông nghiệp khác
	30,84 
	30,84 
	-   

	2. Đất phi nông nghiệp không thu tiền sử dụng đất chuyển sang đất phi nông nghiệp có thu tiền sử dụng đất không phải đất ở
	22,31 
	22,31 
	-   

	a) Đất có mục đích công cộng không thu tiền sử dụng đất
	12,21 
	12,21 
	-   

	b) Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng
	10,10 
	10,10 
	-   

	3. Đất phi nông nghiệp không phải đất ở chuyển sang đất ở
	213,72 
	80,11 
	133,61 

	a) Đất chuyên dùng
	181,97 
	80,11 
	101,86 

	b) Đất sông suối và mặt nước CD 
	31,75 
	-   
	31,75 


3. Chỉ tiêu thu hồi đất

	Loại đất phải thu hồi
	Tổng diện tích (ha)
	Đã thực hiện đến 31/3/2010 (ha)
	Tiếp tục thực hiện (ha)

	I. Đất nông nghiệp
	746,64 
	86,62
	660,02 

	1. Đất sản xuất nông nghiệp
	484,86 
	82,53
	402,33 

	2. Đất lâm nghiệp
	261,78 
	4,09
	257,69 

	3. Đất nuôi trồng thủy sản
	-
	-
	-

	4. Đất nông nghiệp khác
	-
	-
	-

	II. Đất phi nông nghiệp
	123,16 
	10,57
	112,59 

	1. Đất ở
	11,28 
	0,32
	10,96 

	2. Đất chuyên dùng
	69,58 
	- 
	69,58 

	3. Đất tôn giáo, tín ngưỡng
	0,15 
	0,15
	-   

	4. Đất sông suối và mặt nước CD
	42,15 
	10,10
	32,05 


VI. Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất xã Tam Phước

1. Phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất 

	Chỉ tiêu
	Năm 2007 (ha)
	Quy hoạch đến năm 2010 (ha)
	Tăng (+), giảm (-)   
(ha)

	Tổng diện tích tự nhiên
	4.472,96
	4.472,96
	-

	I. Đất nông nghiệp
	2.469,58
	1.151,24
	-1.318,34

	1. Đất sản xuất nông nghiệp
	1.981,04
	723,05
	-1.257,99

	2. Đất lâm nghiệp
	425,60
	353,64
	-71,96

	3. Đất nuôi trồng thủy sản
	24,30
	22,80
	-1,50

	4. Đất nông nghiệp khác
	38,63
	51,74
	13,11

	II. Đất phi nông nghiệp
	1.973,01
	3.321,72
	1.348,71

	1. Đất ở
	91,53
	1.444,67
	1.353,14

	2. Đất chuyên dùng
	1.741,74
	1.784,00
	42,26

	3. Đất tôn giáo, tín ngưỡng
	24,13
	24,13
	- 

	4. Đất nghĩa trang, nghĩa địa
	11,65
	12,39
	0,74

	5. Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng
	103,96
	56,53
	-47,43

	III. Đất chưa sử dụng
	30,37
	- 
	-30,37


2. Chỉ tiêu chuyển mục đích sử dụng đất 

	Chỉ tiêu
	Tổng diện tích (ha)
	Đã thực hiện đến 31/3/2010 (ha)
	Tiếp tục thực hiện (ha)

	1. Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp
	1.316,84 
	428,39 
	888,45 

	a) Đất sản xuất nông nghiệp
	1.256,49 
	405,90 
	850,59 

	b) Đất lâm nghiệp
	44,66 
	6,80 
	37,86 

	c) Đất nuôi trồng thủy sản
	1,50 
	1,50 
	-   

	d) Đất nông nghiệp khác
	14,19 
	14,19 
	-   

	2. Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp
	27,30 
	27,30 
	-   

	3. Đất phi nông nghiệp không thu tiền SDĐ chuyển sang đất phi nông nghiệp có thu tiền  SDĐ không phải đất ở
	1,15
	1,15 
	- 

	a) Đất trụ sở cơ quan
	-   
	-   
	-   

	b) Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng
	1,15 
	1,15 
	-   

	4. Đất phi nông nghiệp không phải đất ở chuyển sang đất ở
	343,50 
	3,70 
	339,80 

	a) Đất chuyên dùng
	308,05 
	-   
	308,05 

	b) Đất tôn giáo, tín ngưỡng
	-   
	-   
	-   

	c) Đất nghĩa trang, nghĩa địa
	0,20 
	0,20 
	-   

	d) Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng
	35,25 
	3,50 
	31,75 


3. Chỉ tiêu thu hồi đất

	Loại đất phải thu hồi
	Tổng diện tích (ha)
	Đã thực hiện đến 31/3/2010 (ha)
	Tiếp tục thực hiện (ha)

	I. Đất nông nghiệp
	1.137,97 
	254,41 
	883,56 

	1. Đất sản xuất nông nghiệp
	1.083,25 
	234,60 
	848,65 

	2. Đất lâm nghiệp
	39,03 
	4,12 
	34,91 

	3. Đất nuôi trồng thủy sản
	1,50 
	1,50 
	-   

	4. Đất nông nghiệp khác
	14,19 
	14,19 
	-   

	II. Đất phi nông nghiệp
	416,97 
	15,65 
	401,32 

	1. Đất ở
	42,14 
	-   
	42,14 

	2. Đất chuyên dùng
	327,25 
	-   
	327,25 

	3. Đất nghĩa trang, nghĩa địa
	0,15 
	-   
	0,15 

	4. Đất sông suối và mặt nước CD
	47,43 
	15,65 
	31,78 


4. Chỉ tiêu khai thác đất chưa sử dụng 

	Mục đích sử dụng 
	Tổng diện tích (ha)
	Đã thực hiện đến 31/3/2010 (ha)
	Tiếp tục 
thực hiện (ha)

	I. Đất nông nghiệp
	-   
	-   
	-   

	II. Đất phi nông nghiệp
	30,37 
	10,11 
	20,26 

	1. Đất ở
	24,85 
	4,85 
	20,00 

	2. Đất chuyên dùng
	5,52 
	5,26 
	0,26 

	a) Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp
	0,85 
	0,85 
	-   

	b) Đất có mục đích công cộng
	4,67 
	4,41 
	0,26 


Điều 2. Tổ chức thực hiện
- Giao Ủy ban nhân dân thành phố trình UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất của thành phố Biên Hòa theo quy định và thực hiện; báo cáo kết quả thực hiện tại kỳ họp cuối năm của Hội đồng nhân dân thành phố Biên Hòa;

- Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và các Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố thường xuyên giám sát, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết này.
- Nghị quyết này có hiệu lực sau 07 ngày, kể từ ngày HĐND thành phố thông qua.

- Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Biên Hòa khóa IX, kỳ họp lần thứ 18 thông qua ngày 14 tháng 7 năm 2010./. 
	
	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thanh Sơn



